
 

法務部矯正署臺中看守所收容人保管物品，保管金領回申請表 

Giấy bảo quản tiền hoặc đồ đạc người bị giam  của Bộ tư pháp hiệu chỉnh sở trạm 

giam đài trung  
申請人姓名 

Họ tên người 

đăng kí 

姓名 

Họ tên 

出生年月日 

Ngày tháng năm 

sinh 

國民身分證統一編號 

Số chứng minh nhân dân  

      

住址 địa chỉ 
聯絡電話 

Số điện thoại 

      

收容人姓名 

Họ tên người bị giam 

收容人呼號 

số hiệu người bị giam 

出監（所）日期 

Ngày ra tù (sở )  

      

申 

請 

領 

回 

項 

目 

 

khoản 

mục 

đăng 

kí lấy 

lại đồ 

保 

管 

物 

品 

Đồ 

được 

bảo 

quản 

保管物品名稱 

Tên đồ bảo quản 

數量 

Số lượng 

保管物品名稱 

Tên đồ bảo quản 

數量 

Số lượng 

    

    

    

    

保 

管 

金 

số tiền 

bảo 

quản 

新台          幣          拾          萬          仟          佰          拾          元整。 

Tân đài tệ              mười       vạn        nghìn      trăm      mười      đồng chẵn 

申請人簽名蓋章 

Người đăng kí ký tên 

 

應備附件 

Tệp đính kèm 

☐收容人本人申請：1. 身分證影本。☐người bị giam đăng kí : 1. Phô tô chứng minh                                  

2. 印章。2. con dấu 

☐委託他人申請代領：1. 委託書。 ☐ ủy quyền cho người khác nhận ,: 1. Đơn ủy quyền 

                       2. 受委託人身份證影本。2.Chưng minh nhân dân của người được ủy quyền 

                             3. 受委託人印章。3.con dấu của người được ủy quyền 

 



承 người    科 Khoa     機長 Trạm trưởng 

辦 thực    長 trưởng     關官 

人  hiện 


